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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: Khoa học cơ bản 

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2 , năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 71INFA10172 

Tên học phần: KỸ NĂNG MÁY TÍNH VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG NÂNG 

CAO 

Mã nhóm lớp học phần: 232_71INFA10172_01 và 232_71INFA10172_02 

Thời gian làm bài (phút/ngày): Đến hết ngày 04/5/2024 

Hình thức thi: Dự án/Đồ án/Bài tập lớn/Tiểu luận : Tiểu luận 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): Upload file bài làm (Word) lên trang 

elearning của môn học 

 

Đề bài: Sinh viên lựa chọn 1 đề tài phù hợp và xây dựng 1 tiểu luận trình bài đề tài theo 

quy chuẩn 

Tiêu chí chấm điểm và thang điểm (Rubric): chấm theo rubric thực hành  

Tiêu chí 
Trọng 

số (%) 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Yếu 

25% 

Kém 

0% 

Nộp bài 

đúng thời 

gian 

5% 

Nộp đúng thời gian được 100% số điểm, nộp trễ không có điểm 

Thiết kế 

trang bìa 

đúng yêu 

cầu 

5% 
Thiết kế 

đúng mẫu 

Thiết kế 

đúng mẫu 

còn thiếu sót 

nhỏ phần nội 

dung 

Chỉ thiết kế 

nội dung, 

không thiết 

kế khung 

viên 

Thiết kế 

thiếu về 

nội dung 

và khung 

viền 

Chưa thiết 

kế được 

trang bìa 

Sử dụng 

tính năng 

Header & 

Footer 

5% 

Thiết kế 

đúng mẫu 

và phù hợp 

với nội 

dung 

Thiết kế gần 

đúng mẫu và 

nội dung 

Chỉ đúng 

một phần 

trong thiết 

kế so với 

mẫu và nội 

dung 

Còn 

thiếu sót 

quan 

trọng 

Chưa thiết 

kế được 

Sử dụng 

tính năng 

chia Section 

5% 

Phân chia 

đầy đủ 

section theo 

mẫu 

Phân chia 

còn thiếu 1-2 

section 

Chia được 

một nửa 

section theo 

mẫu 

Chỉ được 

1-2 

section 

theo mẫu 

Chưa chia 

được 

section 

Sử dụng 

tính năng 

Equation 

5% 
Thiết kế 

đúng mẫu 

Thiết kế gần 

đúng mẫu 

Thiết kế chỉ 

đúng 1 phần 

so với mẫu 

Còn 

thiếu sót 

quan 

trọng 

Chưa thiết 

kế được 

Sử dụng 

tính năng 

SmartArt 

5% 
Thiết kế 

đúng mẫu 

Thiết kế gần 

đúng mẫu 

Thiết kế chỉ 

đúng 1 phần 

so với mẫu 

Còn 

thiếu sót 

quan 

trọng 

Chưa thiết 

kế được 
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Sử dụng 

tính năng 

Index 

5% 

Thiết kế và 

định dạng 

đúng mẫu 

Thiết kế và 

định dạng 

đúng mẫu 

nhưng còn 

sai sót nhỏ 

Thiết kế 

mục lục sai 

về cấp độ 

phân cấp 

Còn 

thiếu sót 

quan 

trọng 

Chưa thiết 

kế được 

Sử dụng 

tính năng 

chia cột 

(Column) 

5% 

Thiết kế và 

định dạng 

đúng mẫu 

Thiết kế gần 

đúng mẫu 

Thiết kế chỉ 

được cột 

báo 

Còn 

thiếu sót 

quan 

trọng 

Chưa thiết 

kế được 

Sử dụng 

tính năng 

tạo bảng 

biểu (Table) 

5% 
Thiết kế 

đúng mẫu 

Thiết kế gần 

đúng mẫu 

Thiết kế chỉ 

đúng mẫu 

table 

Còn 

thiếu sót 

quan 

trọng 

Chưa thiết 

kế được 

Sử dụng 

tính năng 

Tabs 

5% 
Thiết kế 

đúng mẫu 

Thiết kế gần 

đúng mẫu 

Thiết kế chỉ 

được ½ mẫu 

Còn 

thiếu sót 

quan 

trọng 

Chưa thiết 

kế được 

Sử dụng 

tính năng 

quản lý tài 

liệu tham 

khảo 

5% 

Có trích dẫn 

đầy đủ và 

chính xác 

Có trích dẫn 

tài liệu 

nhưng còn 

sai sót nhỏ 

Trích dẫn 

được 1-2 tài 

liệu liên 

quan 

Có trích 

dẫn 

nhưng 

không 

liên quan 

đến tiểu 

luận 

Chưa trích 

dẫn được 

Sử dụng 

tính năng 

Endnote 

5% 

Thiết kế 

đúng yêu 

cầu 

Thiết kế 

được trên 10 

Endnote 

Thiết kế 

trên 7 

Endnote 

Thiết kế 

1-7 

Endnote 

Chưa thiết 

kế được 

Sử dụng 

tính năng 

Footnote 

5% 

Thiết kế 

đúng yêu 

cầu 

Thiết kế 

được trên 10 

Footnote 

Thiết kế 

trên 7 

Footnote 

Thiết kế 

1-7 

Footnote 

Chưa thiết 

kế được 

Thiết kế 

danh mục 

hình ảnh 

10% 

Thiết kế và 

định dạng 

đúng mẫu 

Thiết kế và 

định dạng 

đúng mẫu 

nhưng còn 

sai sót nhỏ 

Thiết kế có 

nhiều thiếu 

sót 

Còn 

thiếu sót 

quan 

trọng 

Chưa thiết 

kế được 

Thiết kế 

danh mục 

bảng biểu 

10% 

Thiết kế và 

định dạng 

đúng mẫu 

Thiết kế và 

định dạng 

đúng mẫu 

nhưng còn 

sai sót nhỏ 

Thiết kế có 

nhiều thiếu 

sót 

Còn 

thiếu sót 

quan 

trọng 

Chưa thiết 

kế được 

Thiết kế 

Forms 
15% 

Thiết kế 

đúng yêu 

cầu 

Thiết kế 

dùng trên 4 

control 

nhưng còn 

có điểm 

chưa phù 

hợp 

Thiết kế 

dùng trên 3 

control 

nhưng còn 

có điểm 

chưa phù 

hợp 

Thiết kế 

dùng 1-2 

control 

nhưng 

còn có 

điểm 

chưa phù 

hợp 

Chưa thiết 

kế được 
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Ngày biên soạn: 10/4/2024 

Giảng viên biên soạn đề thi: 

Châu Quang Vũ 

 

Ngày kiểm duyệt:  

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: 

 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf. 
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